
TRƯỜNG CAO ĐẲNG MIỀN NAM

TT Mã SV Họ tên Ngày sinh Lớp Ghi chú

1 3008080052 Phạm Thị Mỹ Nga 26/01/1997 08CDDD1

2 3008080056 Mai Đức Mạnh 16/01/1997 08CDDD1

3 3008090126 Nguyễn Thiên Kim Hằng 17/08/1997 08CDDS 

4 3009080180 Nguyễn Thị Thu Thảo 22/07/1998 09CDDD2

5 3009090155 Lê Thái Bích Phượng 06/10/1998 09CDDC2

6 3010030002 Vũ Thị Nhã Khuyên 07/07/1999 10CDKT1

7 3010030005 Nguyễn Thị Thùy Trang 04/12/1999 10CDKT1

8 3010030006 Nguyễn Ngọc Thanh Tiền 27/03/1999 10CDKT1

9 3010030007 Phan Hà Vi 23/04/1999 10CDKT1

10 3010030008 Trần Huỳnh Như 23/12/1998 10CDKT1

11 3010030012 Nguyễn Thị Kim Liên 25/05/1999 10CDKT1

12 3010030013 TRẦN THỊ THU HÀ 18/10/1998 10CDKT1

13 3010030017 NGUYỄN THỤY THÙY TRANG 22/08/1999 10CDKT1

14 3010030019 Bạch Thị Thúy Hiền 12/09/1996 10CDKT1

15 3010030020 Dương Thuỳ Trân 06/08/1994 10CDKT1

16 3010040005 Nguyễn Ngọc Thanh Tiên 27/03/1999 10CDQT1

17 3010040031 Mai Thị Tuyết Trinh 06/01/1997 10CDQT1

18 3010070002 Nguyễn Út Vàng 21/06/1998 10CDQL1

19 3010070003 Nguyễn Thị Thu Uyên 11/06/1999 10CDQL1

20 3010070006 Nguyễn Thị Diễm Trinh 14/08/1999 10CDQL1

21 3010070007 Lê Thị Lệ 26/11/1999 10CDQL1

22 3010070008 Trần Kim Tươi 04/031999 10CDQL1

23 3010070011 Lý Thị Hồng Nhung 05/07/1999 10CDQL1

24 3010070012 Nguyễn Hửu Trung 22/09/1997 10CDQL1

25 3010070014 Lê Anh Vũ 15/08/1998 10CDQL1

26 3010070016 Võ Thế Thịnh 29/09/1999 10CDQL1

27 3010070018 Nguyễn Thanh Phương 13/07/1999 10CDQL1

28 3010070019 Trần Ngọc Khánh Vy 06/11/1999 10CDQL1

29 3010070020 Trần Thị Phước Hải 29/01/1999 10CDQL1

30 3010070023 Nguyễn Thanh Sơn 26/04/1996 10CDQL1

31 3010070024 NGUYỄN THỊ ANH 24/03/1999 10CDQL1

32 3010070028 Patâuxá Thị Mai 10/07/1996 10CDQL1

33 3010070031 Lê Văn Nội 24/02/1998 10CDQL1
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34 3010070032 Nguyễn Thị Mỹ Xuân 17/03/1999 10CDQL1

35 3010070033 Võ thị thu trang 18/04/1998 10CDQLL

36 3010070035 Nguyễn Thái Bình 11/07/1995 10CDQL1

37 3010070036 Nguyễn Thanh Triệu 23/9/1999 10CDQL1

38 3010090103 Nguyễn Thị Minh Trang 13/05/1999 10CDDS2

39 3010090104 Nguyễn Thị Thanh Thương 07/05/1999 10CDDS2

40 3010090105 Nguyễn Thị Quỳnh Trang 21/05/1998 10CDDS2

41 3010090109 Huỳnh Thị Bảo Ngọc 10/07/1999 10CDDS2

42 3010090112 Nguyễn Hữu Thịnh 30/08/1999 10CDDS2

43 3010090115 Nguyễn Thị Mai 25/07/1999 10CDDS2

44 3010090127 Nguyễn Thị Mỹ Linh 02/10/1999 10CDDS2

45 3010090129 Nguyễn Thị Mỹ Linh 15/08/1999 10CDDS2

46 3010090130 Võ thị sương 24/06/1999 10CDDS2

47 3010090133 Đặng Thị Kim Sa 22/07/1999 10CDDS2

48 3010090135 NGUYỄN THỊ KIM NGÂN 22/08/1999 10CDDS2

49 3010090140 Liêng Hót Miriam 09/10/1999 10CDDS2

50 3010090146 Huỳnh Thị Mỹ Duyên 16/12/1999 10CDDS2

51 3010090147 Quách Khang Trang 01/12/1991 10CDDS2

52 3010090151 Dương Kim Nguyên 22/08/1996 10CDDS2

53 3010090155 Phạm Lê Tuyên 04/09/1990 10CDDS2

54 3010090156 lê Thị Thảo 24/08/1993 10CDDS2

55 3010090157 Phan Thị Tuyết 02-11-1990 10CDDS2

56 3010090160 Phạm thị giao trân 03/03/1997 10CDDS2

57 3010100003 Nguyễn Thị Mỹ Duyên 26/11/1999 10CDPL1

58 3010100006 Huỳnh Nguyễn Bạch Mai 23/12/1996 10CDPL1

59 3010100007 Nguyễn Văn Nhựt 16/09/1989 10CDPL1

60 3010100010 Mai Thị Bích Thanh 24/01/1999 10CDPL1

61 3010110001 Trần Tiến Anh 25/12/1999 10CDNT1

62 3010110002 Hồ Thị Hồng Phương 11/4/1999 10CDNTT

63 3010110003 Đinh Phú Cường 13/10/1999 10CDNT1

64 3010110005 Hoàng Đình Phong 16/4/1999 10CDNT1

65 3010110010 Nguyễn Tấn Tài 11/01/1999 10CDNTT

66 3010150012 Phạm Thị Thảo Ny 09/12/1999 10CDNH1
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